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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 28/09/2018 

 
CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 113,50 +0,15 N/A N/A 

CIF ARA 6.000 NAR 102,75 +1,75 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 74,35 +1,25 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 72,40 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 51,75 -0,25 

 
 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc 

USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 47,75 +0,00 379,31 -0,15 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 60,70 -0,25 482,18 -2,18 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 77,50 +0,00 615,64 -0,24 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 
(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 26/09/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Các NMNĐ Ấn Độ sử dụng than nhập khẩu trong bối cảnh thiếu hụt than trong nước 

Công ty Điện lực thuộc sở hữu nhà nước, Tamil Nadu sẽ bắt đầu tăng cường nhập khẩu than nhiệt 
do sản lượng điện gió thấp đã khiến cho nước này phải phụ thuộc vào nhiệt điện than. Trong khi 
đóCoal India không đủ khả năng cung cấp than đã khiến các kho dự trữ rơi vào tình trạng cạn kiệt. 
Tuần trước, Coal India đã đồng ý cung cấp thêm 16 chuyến tàu than nhiệt cho các nhà máy điện 
trong nước, nhưng nguồn cung này vẫn không đủ,do đó trong ngày thứ 3 (25/9) công ty điện lực 
nhà nước Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO) đã phải mở gói thầu 
mua 2 triệu tấn than nhiệtnhập khẩu bắt đầu giao từ tháng 11. Theo số liệu của Cơ quan Điện lực 
Trung ương Ấn Độ, các kho dự trữ than nhiệt tại sáu nhà máy điện lớn chỉ đạt 412.710 tấn vào ngày 
Chủ Nhật (23/09). Trong số này chỉ có 18.620 tấn là than nhập khẩu. Nhà máy điện lớn nhất Ấn Độ, 
North Chennai TPS, chỉ có đủ lượng than dự trữ để sử dụng trong một ngày phát điện. 

Các công ty khai thác than Indonesia tăng sản lượng trong năm 2018 

Một nhóm các công ty khai thác than Indonesia đã thống nhất tăng sản lượng năm 2018 lên khoảng 
507 triệu tấn, một phát ngôn viên của Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia phát 
biểu với S&P Global Platts hôm thứ 4 (26/09). Đã có 32 công ty sản xuất than cam kết tăng sản 
lượng so với mục tiêu trước đó là 485 triệu tấn. Phần sản lượng gia tăng dự kiến sẽ giànhtoàn bộ 
cho thị trường xuất khẩu do giá than xuất khẩu tương đối cao trong năm nayđã hấp dẫn các nhà sản 
xuất, trong khi việc hoàn thành nghĩa vụ cung cấp trong nước kém hấp dẫn hơn nhiều. Phát ngôn 
viên của Bộ cho biết:"Khi họ đề nghị tăng sản lượng, họ đã hoàn thành nghĩa vụ trong nước của 
mình”. Người phát ngôn không cung cấp thông tin chi tiết về các công ty muốn tăng sản lượng, cho 
biết một số công ty vẫn do dự về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ trong nước hiện tại do mưa ảnh 
hưởng đến hoạt động khai thác, và thiết bị khai thác không sẵn có trong nước.  

Giá than 4.200 kcal/kg GAR, điều kiện FOB Kalimantan đã biến động trong phạm vi rộng từ đầu 
năm 2018 đến nay, đạt đỉnh 51,5 USD/tấn vào cuối tháng 2 - mức cao nhất kể từ khi Platts bắt đầu 
ghi nhận dữ liệu vào năm 2012 - và có lúc xuống mức 37,5USD/tấn vào cuối tháng 8. Giá than 
nhiệt tham chiếucủa chính phủ, còn được gọi là Harga Batubara Acuan, hoặc HBA - kết hợp với giá 
Platts Kalimantan 5.900 kcal/kg GAR - cũng đạt mức cao kỷ lục trong nhiều năm vào tháng 8 năm 
2018 là 107,83 USD/tấn,mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2012. Theo số liệu Hải quan mới nhất 
(giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2018), xuất khẩu trong bảy tháng đầu nămđạt 173,57 triệu 
tấn, cao hơn 45 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước và là khối lượng cao nhất kể từ năm 2014. 

TerraCom ký thỏa thuận offtake 3 năm cung cấp than từ Blair Athol 

Công ty khai thác mỏ TerraCom mới đây đã ký một thỏa thuận offtake kéo dài ba năm đểcung cấp 
than từ mỏ than nhiệt Blair Athol ở Queensland, Úccho một khách hàng ở Nhật Bản. Thỏa thuận 
này được ký kết sau thành công của các chuyến hàng thử nghiệm cung cấp than từ Blair Atholđến 
một khách hàng lớn của Nhật Bản,khối lượng lên tới 1,06 triệu tấn/năm, chiếm 42% sản lượng than 
thương phẩm hàng nămdự báocủa mỏ. Giá được dẫn chiếu đến giá globalCOAL Newcastle Index 
như đã thỏa thuận trong chuyến hàng thử nghiệm.  

Ngoài ra, TerraCom đã công bố hôm thứ 4 rằng họ đã bảo đảm sẽcung cấp tổng cộng 637.000 tấn 
than trong quý IV từ Blair Athol, từ đó tổng khối lượng than thương phẩm sẽ đạt 1,25 triệu tấn 
trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12. Mỏ Blair Atholđã được TerraCom khai thác những tấn than 
đầu tiên từ tháng 8 năm ngoái sau khi mua lại từ Liên danh Than Blair Athol do Rio Tinto dẫn đầu 
với giá 1 AUD (0,75 USD), mỏ đã cho sản lượng 724.972 tấn than ROM trong giai đoạn từ tháng 4 
đến tháng 6 và dự kiến sẽ đạt 476.000 tấn ROM trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9. Than từ mỏ 
Blair Athol được xuất khẩu thông qua cảngthan Dalrymple Bay. 

(Nguồn: www.platts.com) 
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CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 
Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 8,95 +0,00 
(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 10,25 +0,00 

 New South Wales Hàn Quốc 11,10 +0,00 
Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 14,65 +0,00 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 10,80 +0,05 
 Richards Bay Đông Ấn Độ 14,85 +0,00 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 9,10 +0,05 
 Úc Trung Quốc 14,30 +0,00 
 Úc Ấn Độ 16,40 +0,15 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 26/09/2018) 


